
Page-1

BÁO GIÁ (QUOTATION)
To: Date: 01/05/2014
ATTN: Tel: 043 787 6578
Tel: Fax: 043 787 6579
Fax: Hotline: 0903 264 486

Email: wpc@lacvietgroup.com
Pages: 04 pages Website: lacvietgroup.com/san-go-kankyowood

TT Tên sản phẩm Hình mẫu Mô tả Kích
thước

Đơn
vị

Số
lượng

Đơn giá
(VND)

1 Sàn loại 1
(Code: D01-LB/BR/DB)

Tấm sàn rỗng 100*25 hoặc145*25mm
Khung xương gỗ nhựa 40*30mm, a=400mm
Hệ khung liên kết trực tiếp xuống sàn bê tông

m2 1 1,989,000

2 Sàn loại 2
(Code: D02-LB/BR/DB)

Tấm sàn rỗng 100*25 hoặc 145*25mm
Khung xương thép hộp mạ kẽm 30*30mm, a=400mm
Hệ khung liên kết trực tiếp xuống sàn bê tông

m2 1 1,905,000

Email:

Thưa quý khách hàng,
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bản báo giá các sản phẩm tiêu chuẩn, lắp đặt từ gỗ nhựa Nhật Bản Kankyo Wood II chi tiết như sau:

LACVIET TRADING AND 
ENGINEERING SERVICES CO., LTD

A. Sàn bể bơi, sân chơi, sảnh, ban công, lô gia, sân khấu ngoài trời
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TT Tên sản phẩm Hình mẫu Mô tả Kích
thước

Đơn
vị
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lượng

Đơn giá
(VND)

  ể          ấ   

3 Sàn loại 3
(Code: D03-LB/BR/DB)

Tấm sàn rỗng 100*25 hoặc 145*25mm
Khung xương thép hộp mạ kẽm 30*30mm, a=400mm
Hệ khung có thể nâng cao đến 400mm so với sàn bê tông

m2 1 2,189,000

4 Sàn loại 4
(Code: D04-LB/BR/DB)

Tấm sàn rỗng 145*30mm
Khung xương gỗ nhựa 40*30mm, a=400mm
Hệ khung liên kết trực tiếp xuống sàn bê tông

m2 1 2,305,000

5 Sàn loại 5
(Code: D05-LB/BR/DB)

Tấm sàn rỗng 145*30mm
Khung xương thép hộp mạ kẽm 30*30mm, a=400mm
Hệ khung liên kết trực tiếp xuống sàn bê tông

m2 1 2,211,000

6 Sàn loại 6
(Code: D06-LB/BR/DB)

Tấm sàn rỗng 145*30mm
Khung xương thép hộp mạ kẽm 30*3/40*40mm, a=400mm
Hệ khung có thể nâng cao đến 400mm so với sàn bê tông

m2 1 2,505,000
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H=1,1m md 1 1,032,000

H=2,1m md 1 2,158,000

H=1,1m md 1 1,842,000

H=2,1m md 1 3,674,000

H=1,1m md 1 1,916,000

H=2,1m md 1 3,737,000

4 Hàng rào loại 4
(F04-LB/BR/DB)

Trụ bằng gỗ 90*90mm, a=2000mm
Thanh đứng gỗ 60*30mm, a=100
có xương nhôm tăng cứng

H=0,94m md 1 2,368,000

Hàng rào loại 1
(F01-LB/BR/DB)1

B. Hàng rào, lan can,…

2 Hàng rào loại 2
(F02-LB/BR/DB)

Khung thép hộp mạ kẽm 30*30mm
Ốp thanh gỗ 60*30mm 2 mặt, a=100mm

Xương thép tròn mạ kẽm d25mm/30x30mm
Thanh ngang bằng gỗ 90*45mm, a=100mm

Hàng rào loại 3
(F03-LB/BR/DB)3

Khung thép hộp mạ kẽm 30*30mm
Ốp thanh gỗ 60*30mm 1 mặt, a=100mm



Page-4

TT Tên sản phẩm Hình mẫu Mô tả Kích
thước

Đơn
vị

Số
lượng

Đơn giá
(VND)

  ể          ấ   

1 Loại 1
(W01-LB/BR/DB)

Ốp 1 mặt bằng thanh gỗ 90*45mm, a=60mm
Khung xương thép 30*30 m2 1 2,589,000

2 Loại 2
(W02-LB/BR/DB)

Ốp 1 mặt bằng thanh gỗ 90*45mm, a=60mm
Tăng cứng bằng xương nhôm
Khung xương thép 30*30mm

m2 1 4,200,000

3 Loại 3
(W03-LB/BR/DB)

Ốp 1 mặt bằng tấm gỗ đặc 150*13mm
Khung xương gỗ nhựa 40*30mm, a=500mm m2 1 1,705,000

Ghi chú:
­ Giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt, chưa bao gồm VAT
­ Miễn phí vận chuyển đến chân công trình tại nội thành TP. Hà Nội
­ Thời hạn bảo hành: 24 tháng kể từ ngày giao hàng.
­ Thời hạn giao hàng: 1 đến 2 tuần sau khi đặt hàng
­ Thời hạn thi công lắp đặt: tùy theo đơn hàng và điều kiện lắp đặt
­ Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Đến ngày 31/12/2014.

Vui lòng liện hệ để có được sự hỗ trợ tốt nhất
Trân trọng,

B. Ốp tường, ốp trang trí
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